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Số: 09.28/BG-VTM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------***------ 

Hà Nội, ngày 28  tháng 09 năm 2024 
 

THƯ CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá, trang thiết bị chuyên dụng 
 

Công ty Cổ phần VTM Việt Nam là đơn vị Tư vấn cấu hình, thông số kỹ thuật 

trang thiết bị y tế, hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu nhận báo giá hàng hoá, trang 

thiết bị để tham khảo và xây dựng danh mục, cấu hình kỹ thuật thiết bị y tế cho Dự 

toán mua sắm Trang thiết bị y tế năm 2024 của Bệnh viện Phục hồi chức năng; 

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá, trang thiết bị chuyên dùng có khả 

năng và nhu cầu cung ứng hàng hoá thiết bị đề nghị cung cấp báo giá với các nội dung 

như sau: 

- Tên hàng hoá, ký mã hiệu, hãng sản xuất/ hãng chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu 

hình, thông số kỹ thuật của hàng hoá thiết bị (bao gồm cả quy cách đóng gói) các vật 

tư, sinh phẩm, hóa chất mà đơn vị đề xuất cung cấp. 

- Cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác chứng minh thông số 

kỹ thuật  

- Cung cấp các chứng chỉ tiêu chuẩn ISO, EC, FDA... của sản phẩm (nếu có). 

- Giá báo giá cụ thể của hàng hóa, ghi rõ thuế xuất giá trị gia tăng. 

- Giấy phép lưu hành/ giấy phép nhập khẩu (nếu có) 

- Thời gian bảo hành của hàng hóa. 

Thời hạn nhận báo giá: Từ 28/09/2024 đến trước 18h00, ngày 08/10/2024 

Hình thức nhận báo giá: 

  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Công ty Cổ phần VTM Việt Nam. Địa chỉ: 

15/255 Đường Hoàng Mai, TP Hà Nội; 

  - Nhận trực tuyến tại địa chỉ: Email: congtycophanvtm@gmail.com 

Mọi thắc mắc liên hệ: anh Hà Văn, số ĐT: 097 106 2286 

   Yêu cầu chào giá: 01 bộ hồ sơ bản cứng hoặc bản mềm(file qua Email). 

Trên đây là một số nội dung yêu cầu chào giá, kính mong các đơn vị có khả năng 

và nhu cầu cung cấp trong thời gian sớm nhất. 

Danh mục thiết bị xin báo giá được đính kèm công văn này. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Đăng tải tại địa chỉ: https://vtm.pro.vn/ 

GIÁM ĐỐC 

 
Nguyễn Thị Hương 
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PHỤ LỤC 1 

 DANH MỤC THIẾT BỊ 
Kèm theo báo giá số: 09.28/BG-VTM, ngày 28  tháng 09   năm 2024 của  

Công ty Cổ phần VTM Việt Nam 
 

TT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Máy điều trị bằng sóng xung kích  Máy 1 

2 Máy từ trường xuyên sọ Máy 1 

3 Máy kích thích xuyên sọ bằng dòng điện 1 chiều (tDCS) Máy 1 

4 Máy điện xung - điện phân Máy 2 

5 
Máy tập rối loạn nuốt – ngôn ngữ bằng phương pháp 

phản hồi sinh học 
Máy 1 

6 Máy kéo giãn cột sống cổ, thắt lưng Máy 1 
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PHỤ LỤC 2 

 YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN 
Kèm theo báo giá số: 09.28/BG-VTM, ngày 28  tháng 09   năm 2024 của  

Công ty Cổ phần VTM Việt Nam 

1. Máy điều trị bằng sóng xung kích 

TT Yêu cầu 

1 Yêu cầu chung 

 

- Thiết bị mới 100%. 

- Sản xuất từ năm 2024 trở về sau. 

- Nguồn điện cung cấp: 220V (±10%); 50 Hz 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc FDA hoặc tương đương  

- Môi trường hoạt động: 

   + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25oC 

   + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% 

2 Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản 

 

- Máy chính : 01 chiếc 

- Dây điện nguồn: 01 chiếc 

- Tay cầm điều trị :01 chiếc 

- Đầu phát sóng 15mm : 01 chiếc 

- Đầu phát sóng 20mm : 01 chiếc 

- Gel : 01 lọ 

- Xe đẩy máy : 01 chiếc 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt 

 

2. Máy từ trường xuyên sọ 

TT Yêu cầu 

1 Yêu cầu chung 

 

- Thiết bị mới 100%. 

- Sản xuất từ năm 2024 trở về sau. 

- Nguồn điện cung cấp: 220V (±10%); 50 Hz 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc FDA hoặc tương đương  

- Môi trường hoạt động: 

   + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25oC 

   + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% 

2 Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản 
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Máy chính: 01 chiếc 

Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: 

- Module nguồn cấp đôi: 01 bộ 

- Giao diện người dùng: 01 bộ 

- MEP Pod 2 kênh: 01 chiếc 

- Đầu đọc thẻ SD: 01 chiếc 

- Dây nguồn : 1 chiếc 

- Cuộn dây kích đôi 70mm Airfilm tự làm mát: 01 chiếc 

- Cuộn dây kép 70mm : 01 chiếc 

- Xe đẩy đặt máy kèm giá đỡ: 01 chiếc 

- Ghế bệnh nhân :01 chiếc 

- Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 bộ 

 

3. Máy kích thích xuyên sọ bằng dòng điện 1 chiều (tDCS) 

TT Yêu cầu 

1 Yêu cầu chung 

 

- Thiết bị mới 100%. 

- Sản xuất từ năm 2024 trở về sau. 

- Nguồn điện cung cấp: 220V (±10%); 50 Hz 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc FDA hoặc tương đương 

- Môi trường hoạt động: 

   + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25oC 

   + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% 

2 Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản 

 

Máy chính( đầu kích thích): 01 Cái 

Bộ lập trình cài đặt sẵn phần mềm tương thích với máy : 01 bộ  

Bộ nhớ tích hợp: có sẵn   

Pin: 01 cặp  

Điện cực: 01 bộ  

Cáp kết nối : 01 Bộ   

Đai cố định điện cực: 01 Bộ 

 

4. Máy điện xung - điện phân 

TT Yêu cầu 

1 Yêu cầu chung 
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- Thiết bị mới 100%. 

- Sản xuất từ năm 2024 trở về sau. 

- Nguồn điện cung cấp: 220V (±10%); 50 Hz 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc FDA hoặc tương đương 

- Môi trường hoạt động: 

   + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25oC 

   + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% 

2 Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản 

 

- Máy chính: 01 chiếc 

- Điện cực cao su: 04 chiếc 

- Xốp điện cực: 04 chiếc 

- Đai cố định: 02 cái 

- Đai cố định: 02 cái 

- Dây điện cực : 02 chiếc 

- Dây điện nguồn: 01 chiếc 

- Đầu phát dòng điện áp cao một chiều: 01 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt 

- Máy điện xung – điện phân 2 kênh. 

 

5. Máy tập rối loạn nuốt – ngôn ngữ bằng phương pháp phản hồi sinh học 

TT Yêu cầu 

1 Yêu cầu chung 

 

- Thiết bị mới 100%. 

- Sản xuất từ năm 2024 trở về sau. 

- Nguồn điện cung cấp: 220V (±10%); 50 Hz 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

- Môi trường hoạt động: 

   + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25oC 

   + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% 

2 Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản 

 

- Đầu máy chính: 01 chiếc 

- Bộ nguồn: 01 chiếc 

- Bộ cài đặt: 01 bộ 

- Bộ cáp bệnh nhân: 01 bộ 
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- Bộ chuyển đổi 4 DIN Adaptors: 01 bộ 

- Túi điện cực: 02 túi 

- Phần mềm theo máy: 01 bộ 

- Hướng dẫn sử dụng TA+ TV: 01 bộ 

- Có thể kết nối với máy tính bảng hoặc máy tính xách tay. 

- Bảo hành: 12 tháng. 

 

6. Máy kéo giãn cột sống cổ, thắt lưng 

TT Yêu cầu 

1 Yêu cầu chung 

 

- Thiết bị mới 100%. 

- Sản xuất từ năm 2024 trở về sau. 

- Nguồn điện cung cấp: 220V (±10%); 50 Hz 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc FDA hoặc tương đương 

- Môi trường hoạt động: 

   + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25oC 

   + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% 

2 Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản 

 

-Máy kéo (kèm 1 công tắc điều khiển cho bệnh nhân và 1 dây kéo) 

-Bàn kéo giãn có chiều cao cố định 

-1 x Bộ đai cố định cổ 

-1 x Bộ đai cố định ngực 

-2 x Tay giữ 

-1 x Bộ đai cố định khung chậu 

-1 x Thanh kéo 

-1 x Gối 

-Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt 

 

 

 

 


